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Câu 1: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình 
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 với x tính bằng m, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng này bằng 

	A. 40 m/s 
	B. 20 m/s 
	C. 40 cm/s 
	D. 20 cm/s


Câu 2: Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m và lò xo có độ cứng k, dao động điều hoà với chu kì
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Câu 3: Công thức liên hệ giữa bước sóng 
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 tốc độ truyền sóng v và tần số góc 
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 của một sóng cơ hình sin là 

    A. 
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Câu 4: Khi nói về chu kỳ dao động của con lắc đơn. Phát biểu không đúng là 

 A. Chu kỳ của con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng. 
 B. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của gia tốc trọng trường nơi con lắc dao dộng. 
 C. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn tỉ lệ với căn bậc hai của chiều dài của nó. 

 D. Chu kỳ dao động của một con lắc đơn phụ thuộc vào biến độ. 
Câu 5: Đặt một khung dây trong từ trường đều sao cho ban đầu mặt phẳng khung dây vuông góc với các đường sức từ. Từ thông qua khung dây sẽ không thay đổi nếu khung dây 

A. Quay quanh một trục nằm trong mặt phẳng của khung. 
B. Chuyển động tịnh tiến theo một phương bất kì.
C. Có diện tích tăng đều. 

D. Có diện tích giảm đều. 
Câu 6: Gọi f là tần số của ngoại lực cưỡng bức, f0 là tần số dao động riêng của hệ dao động. Khi cộng hưởng xảy ra thì 
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Câu 7: Vận tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại là 
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Câu 8: Cường độ âm tại một điểm trong môi trường truyền âm là 
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 biết cường độ âm chuẩn là 
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Mức cường độ âm tại điểm đó bằng 

	A. 40B 
	B. 40dB 
	C. 80B 
	D. 80dB 


Câu 9: Một chất điểm dao động theo phương trình 
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 Dao động của chất điểm có biên độ là 
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Câu 10: Một máy hạ áp lí tưởng có số vòng dây của cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp lần lượt là N, và N, . Kết luận nào sau đây đúng? 
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Câu 11: Khi hoạt động, máy phát điện xoay chiều ba pha tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin cùng tần số lần lượt là 
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 Hệ thức nào sau đây là đúng? 
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Câu 12: Đặt một điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu một đoạn mạch cảm thuần có độ tự cảm 
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 có giá trị bằng 
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Câu 13: Khi chiều dài dây treo con lắc đơn tăng 20% so với chiều dài ban đầu thì chu kì dao động của con lắc đơn thay đổi như thế nào? 

	A. Giảm 20% 
	B. Tăng 20% 
	C. Giảm 9,54% 
	D. Tăng 9,54% 


Câu 14: Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là 

A. Tốc độ chuyển động của các phần tử môi trường truyền sóng. 
B. Tốc độ lan truyền biên độ trong môi trường truyền sóng. 
C. Tốc độ lan truyền tần số trong môi trường truyền sóng. 

D. Tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng. 
Câu 15: Đại lượng đặc trưng của âm giúp ta phân biệt âm do các nguồn âm khác nhau phát ra 

là 

	A. Độ to của âm
	B. Âm sắc
	C. Cường độ âm
	D. Độ cao của âm


Câu 16: Đặt vào hai đầu điện trở một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f thay đổi được. Khi 
[image: image43.wmf]0

ff

=

 và 
[image: image44.wmf]0

f2f

=

thì công suất tiêu thụ của điện trở tương ứng là P1 và P2. Hệ thức nào sau đây đúng? 
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Câu 17: X là một phần tử chỉ có L hoặc chỉ có tụ (C). Đặt vào hai đầu phần tử X một điện áp xoay chiều có biểu thức 
[image: image49.wmf]u1002cos100tV

6

æö

p

=p-

ç÷

èø

 thì dòng điện chạy qua phần tử X là 
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 X là
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Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều 
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 vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cảm kháng của cuộn cảm này bằng 
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Câu 19: Khi nhìn rõ được một vật ở xa vô cực thì 

	A. Mắt không có tật, không phải điều tiết 
	B. Mắt không có tật, phải điều tiết tối đa

	C. Mắt viễn thị, không phải điều tiết 
	D. Mắt cận thị, không phải điều tiết


Câu 20: Trong giao thoa sóng cơ, để hai sóng có thể giao thoa được với nhau thì chúng xuất phát từ hai nguồn có 

A. Cùng tần số, cùng phương và có độ lệch biên độ không thay đổi theo thời gian 
B. Cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian

C. Cùng biên độ, cùng phương và có độ lệch tần số không thay đổi theo thời gian
D. cùng phương, cùng biên độ và có độ lệch pha thay đổi theo thời gian. 
Câu 21: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu một đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch lần lượt là ZL và ZC. Tổng trời của đoạn mạch là 
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Câu 22: Hai điện tích dương cùng độ lớn được đặt tại hai điểm M và N. Đặt một điện tích điểm Q tại trung điểm của MN thì ta thấy Q đứng yên. Kết luận đúng nhất là 

	A. Q là điện tích dương
	B. Q là điện tích âm

	C. Q là điện tích bất kỳ
	D. Q phải bằng không


Câu 23: Năng lượng vật dao động điều hòa 
A. Bằng với thế năng của vật khi vật có li độ cực đại. 
B. Tỉ lệ với biên độ dao động. 
C. Bằng với động năng của vật khi có li độ cực đại 

D. Bằng với thế năng của vật khi vật qua vị trí cân bằng. 
Câu 24: Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc 

A. Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 
B. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 
C. Pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 

D. Môi trường vật dao động. 
Câu 25: Đặt vào hai đầu mạch điện RLC không phân nhánh một điện áp 
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thì cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức 
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 Điện trở thuần R có giá trị là 
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Câu 26: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1kg và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100N/m dao động điều hoà. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 32cm. Cơ năng của vật là 

	A. 0,18J
	B. 3J  
	C. 1,5J
	D. 0,36J 


Câu 27: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AMB có tần số 50Hz. AM chứa L và 
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 MB chứa tụ điện 
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Câu 28: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Cường độ dòng điện trong mạch và suất điện động của nguồn điện lần lượt là 

	A. 
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Câu 29: Một sợi đây đàn hồi AB dài 90cm có hai đầu cố định đang có sóng dừng, trên dây có 10 nút kể cả hai đầu dây A và B, M và N là hai điểm trên dây cách nút sóng A lần lượt là 22cm và 57cm. Độ lệch pha sóng dừng tại M và N bằng 
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Câu 30: Ở mặt chất lỏng, có giao thoa sóng của hai nguồn kết hợp S1 và S2. Gọi 
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là ba đường thẳng ở mặt chất lỏng cùng vuông góc với đoạn thẳng S1S2 cách đều nhau. Biết số điểm cực đại giao thoa trên 
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tương ứng là 7 và 3. Số điểm cực đại giao thoa trên 
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	A. 5 hoặc 1 
	B. 4 hoặc 2   
	C. 3 hoặc 1 
	D. 4 hoặc 3 


Câu 31: Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường dựa vào dao động của con lắc đơn. Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian 10 đao động toàn phần và tính được kết quả 
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Dùng thước đo chiều dài dây treo và tính được kết quả 
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 và bỏ qua sai số của số pi (π). Kết quả gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc đơn là 

	A. 
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Câu 32: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp có 
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 Khi điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch và hai đầu điện trở lần lượt là 200V và 120V thì điện áp ở hai đầu cuộn cảm thuần lúc đó có giá trị là 

	A. 60V 
	B. 180V
	C. 240V 
	D. 120V 


Câu 33: Một vật đồng thời thực hiện hai dao động điều hòa có phương trình  
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 Phương trình dao động tổng hợp là 
	A. 
[image: image102.wmf]x3costcm

6

æö

p

=w+

ç÷

èø

 
	B. 
[image: image103.wmf]x3costcm

6

æö

p

=w-

ç÷

èø

 

	C. 
[image: image104.wmf]x6costcm

2

æö

p

=w+

ç÷

èø

 
	D. 
[image: image105.wmf]x6costcm

2

æö

p

=w-

ç÷

èø

 


Câu 34: Cho mạch điện xoay chiều có 
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 Điện áp giữa 2 đầu mạch có biểu thức là 
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 thì cường độ dòng điện trong mạch là 
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Câu 35: Trên một sợi dây đàn hồi có một đầu cố định và một đầu tự do đang có sóng dừng với 3 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có bước sóng 60cm. Chiều dài sợi dây là 

	A. 75 cm 
	B. 90 cm
	C. 105 cm
	D. 120 cm


Câu 36: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp theo thứ tự: điện trở R, cuộn cảm thuần L với 
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và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi 
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CC

=

 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện là cực đại và 
[image: image117.wmf]C1
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 Khi 
[image: image118.wmf]2
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thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chữa R và L là 
[image: image119.wmf]20
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 Giá trị của U0 gần nhất giá trị nào sau đây? 
	A. 60V 
	B. 26V
	C. 87V
	D. 78V


Câu 37: Trên mặt nước rộng, một nguồn sóng điểm đặt tại O dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tạo ra sóng cơ lan truyền trên mặt nước với bước sóng 1cm. Xét tam giác đều thuộc mặt nước với độ dài mỗi cạnh là 23cm và trọng tâm là O. Trên mỗi cạnh của tam giác này số phần tử nước dao động cùng pha với nguồn là 

	A. 4 
	B. 2
	C. 6
	D. 3


Câu 38: Hai vật dao động điều hòa theo hai trục tọa độ song song cùng chiều. Phương trình dao động của hai vật tương ứng là 
[image: image120.wmf](
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 và 
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 Tại thời điểm ban đầu, hai vật đều có li độ bằng 
[image: image122.wmf]A
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 nhưng vật thứ nhất đi theo chiều dương trục tọa độ, vật thứ hai đi theo chiều âm trục tọa độ. Khoảng thời gian ngắn nhất để trạng thái của hai vật lặp lại như ban đầu là 

	A. 1s 
	B. 3s
	C. 2s
	D. 4s


Câu 39: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi rôto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 
[image: image123.wmf]3 A.

 Nếu rôto của máy quay đều với tốc độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 

A. 
[image: image124.wmf]2
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                          B. 
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                          C. 
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Câu 40: Hai con lắc lò xo có 
[image: image128.wmf]12
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 vật nặng cùng khối lượng 
[image: image129.wmf]12
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(như hình vẽ). Hai vật đặt sát nhau, khi hệ nằm cân bằng các lò xo không biến dạng, chọn trục tọa độ từ M đến N, gốc là vị trí cân bằng. Ban đầu hệ dao động điều hòa không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ 8cm. Khi hai vật ở vị trí biên âm thì người ta nhẹ nhàng tháo lò xo kra khỏi hệ, sau khi về vị trí cân bằng thì 
[image: image130.wmf]2
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 tách rời khỏi 
[image: image131.wmf]1
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cho rằng khoảng MN đủ dài để mg chưa chạm tường. Khi vật 
[image: image132.wmf]1
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dừng lại lần đầu tiên thì khoảng cách từ 
[image: image133.wmf]1
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 đến 
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bằng 
[image: image135.png]z




	A. 1,78cm 
	B. 3,2cm
	C. 0,45cm
	D. 0,89cm


-----------HẾT----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

ĐÁP ÁN

	1.B
	2.B
	3.A
	4.D
	5.B
	6.A
	7.A
	8.D
	9.B
	10.C

	11.B
	12.C
	13.D
	14.D
	15.B
	16.C
	17.B
	18.D
	19.A
	20.B

	21.D
	22.C
	23.A
	24.C
	25.B
	26.A
	27.D
	28.B
	29.A
	30.A

	31.B
	32.D
	33.A
	34.C
	35.A
	36.C
	37.D
	38.C
	39.D
	40.B


HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: 
Phương pháp: 
- Đọc phương trình sóng cơ học 
- Sử dụng biểu thức: 
[image: image136.wmf]v.f
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Cách giải: 
Từ phương trình ta có: 
[image: image137.wmf]2x
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Tốc độ truyền sóng: 
[image: image138.wmf]20
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Chọn B. 
Câu 2: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động cơn lắc lò xo: 
[image: image139.wmf]m
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Cách giải: 
Chu kì dao động của con lắc lò xo: 
[image: image140.wmf]m

T2

k

=p


Chọn B. 
Câu 3: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính bước sóng: 
[image: image141.wmf]v
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image142.wmf]2
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Chọn A. 
Câu 4: 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về dao động điều hòa của con lắc đơn. 
Cách giải: 
A, B, C – đúng; D – sai. 
Chọn D. 
Câu 5: 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về từ thông và biểu thức tính từ thông 
Cách giải: 
Ta có từ thông 
[image: image143.wmf]NBScos
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Từ thông sẽ không thay đổi nếu khung dây chuyển động tịnh tiến theo một phương bất kì. 

Chọn B. 
Câu 6: 
Phương pháp: 
Sử dụng điều kiện xảy ra cộng hưởng dao động: 
[image: image144.wmf]0

w=w

 

Cách giải: 
Khi cộng hưởng xảy ra 
[image: image145.wmf]0
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Chọn A. 
Câu 7: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức xác định vận tốc cực đại của dao động điều hòa: 
[image: image147.wmf]max
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Cách giải: 
Vận tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại: 
[image: image148.wmf]max

vA

=w


Chọn A. 
Câu 8: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính mức cường độ âm: 
[image: image149.wmf]0
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Cách giải: 
Ta có, mức cường độ âm: 
[image: image150.wmf]4
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Chọn D. 
Câu 9: 
Phương pháp: 
Đọc phương trình dao động điều hòa. 
Cách giải: 
Biên độ dao động của chất điểm: 
[image: image151.wmf]A22cm
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Chọn B. 
Câu 10: 
Phương pháp: 
- Sử dụng biểu thức máy biến áp: 
[image: image152.wmf]11
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- Máy hạ áp: 
[image: image153.wmf]21
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Cách giải: 

Ta có: 
[image: image154.wmf]11
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Lại có máy hạ áp 
[image: image155.wmf]2121

UUNN

<Þ<

 

Chọn C. 
Câu 11: 
Phương pháp: 
- Vận dụng biểu thức tính suất điện động của máy phát điện xoay chiều ba pha 
- Suất điện động sinh ra tại các cuộn dây lệch pha nhau góc 
[image: image156.wmf]2
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Cách giải: 
Suất điện động sinh ra tại 3 cuộn dây: 
[image: image157.wmf]10
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Chọn B. 
Câu 12: 
Phương pháp: 
- Mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm: 
[image: image160.wmf]ui
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- Cảm kháng: 
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Cách giải: 
Ta có: 
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Chọn C. 
Câu 13: 
Phương pháp: 
Vận dụng biểu thức tính chu kì dao động con lắc đơn: 
[image: image165.wmf]l
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Cách giải: 
Ta có chu kì dao động con lắc đơn: 
[image: image166.wmf]l
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Khi chiều dài con lắc đơn tăng 20% tức là 
[image: image167.wmf]0,21,2
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 thì chu kì dao động của con lắc khi đó 

[image: image168.wmf]T1,2T
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 hay chu kì dao động tăng 9,545% 
Chọn D. 
Câu 14: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về sóng cơ học. 
Cách giải: 
Tốc độ truyền sóng là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường truyền sóng. 
Chọn D. 
Câu 15: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về đặc trưng sinh lí, đặc trưng vật lí của âm. 
Cách giải: 
Đại lượng giúp ta phân biệt âm do các nguồn âm khác nhau phát ra là âm sắc. 
Chọn B. 
Câu 16: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính công suất: 
[image: image169.wmf]PUIcos
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Cách giải: 
Mạch chỉ có điện trở, công suất tiêu thụ: 
[image: image170.wmf]2
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 không phụ thuộc vào tần số 
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Chọn C. 
Câu 17: 
Phương pháp: 
- Vận dụng pha dao động trong các mạch điện xoay chiều. 
- Sử dụng biểu thức tính trở: 
[image: image172.wmf]0
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Cách giải: 
Ta có in nhanh pha hơn u 
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 X là tụ điện có dung kháng 
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Chọn B. 
Câu 18: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính cảm kháng: 
[image: image175.wmf]L
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Cách giải: 
Cảm kháng: 
[image: image176.wmf]L
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Chọn D. 
Câu 19: 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về mắt 
Cách giải: 
A – đúng, B, C, D - sai 
Chọn A. 
Câu 20: 
Phương pháp: 
Sử dụng lí thuyết về sóng kết hợp 

Cách giải: 
Để 2 sóng có thể giao thoa được với nhau thì chúng xuất phát từ 2 nguồn kết hợp là 2 nguồn có cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời gian. 
Chọn B. 
. 

Câu 21: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức tính tổng trở: 
[image: image177.wmf](
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Cách giải: 
Tổng trở của mạch dao động: 
[image: image178.wmf](
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Chon D. 
Câu 22: 
Phương pháp: 
Vận dụng lực tương tác giữa các điện tích điểm: 
+ 2 điện tích cùng dấu thì đẩy nhau 
+ 2 điện tích khác dấu thì hút nhau. 
Cách giải: 
Q đặt tại trung điểm của MN và đứng yên 
Q - có thể là điện tích bất kì (có thể âm hoặc dương) 
Chọn C. 
Câu 23: 
Phương pháp: 
Vận dụng biểu thức tính năng lượng: 
[image: image179.wmf]2
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Cách giải: 
Năng lượng của vật dao động điều hòa: 
[image: image180.wmf]222
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A – đúng 
B – sai vì tỉ lệ với bình phương biên độ. 
C – sai vì động năng tại vị trí có li độ cực đại bằng 0J. 
D – sai vì thế năng tại VTCB bằng 0J.  
Chọn A. 
Câu 24: 
Phương pháp: 
Vận dụng lí thuyết về dao động cưỡng bức. 
Cách giải: 
Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. 
Chọn C. 
Câu 25: 
Phương pháp: 
- Đọc phương trình u, i 

- Sử dụng biểu thức tính tổng trở: 
[image: image181.wmf]0

0

U

Z

I

=

 
- Sử dụng biểu thức: 
[image: image182.wmf]R
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Cách giải: 
Từ phương trình, ta có độ lệch pha của u so với i: 
[image: image183.wmf]263
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Tổng trở của mạch: 
[image: image184.wmf]0
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Lại có: 
[image: image185.wmf]R
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Chọn B. 
Câu 26: 
Phương pháp: 
- Sử dụng biểu thức: 
[image: image186.wmf]maxmin
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- Sử dụng biểu thức tính cơ năng: 
[image: image187.wmf]2
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Cách giải: 
+ Biên độ dao động: 
[image: image188.wmf]3220
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+ Cơ năng của vật: 
[image: image189.wmf]22
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Chọn A. 
Câu 27: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính dung kháng: 
[image: image190.wmf]C
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+ Sử dụng biểu thức: 
[image: image191.wmf]tanatanb

tan(ab)

1tana.tanb

-

-=

+

 
Cách giải: 
Dung kháng: 
[image: image192.wmf]C
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Điện trở: 
[image: image193.wmf]R503
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Lại có: 
[image: image194.wmf]AMAB
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Chọn D. 
Câu 28: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức: 
[image: image198.wmf]UI.REI.r
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+ Sử dụng biểu thức định luật ôm cho toàn mạch: 
[image: image199.wmf]E
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Cách giải: 
Hiệu điện thế giữa 2 cực cảu nguồn điện: 
[image: image200.wmf]UI.R12I.4,8I2,5A
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Lại có: 
[image: image201.wmf]E
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Chọn B. 
Câu 29: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức sóng dừng trên dây 2 đầu cố định: 
[image: image202.wmf]lk
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+ Sử dụng biểu thức tính độ lệch pha giữa 2 điểm trên phương truyền sóng: 
[image: image203.wmf]2d

p

Dj=

l

 
Cách giải: 
Ta có: 
[image: image204.wmf]l90cm0,9m
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Trên dây có 10 nút, 9 bụng 
Sử dụng điều kiện có sóng dừng trên dây hai đầu cố định: 
[image: image205.wmf]lk90920cm
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Khoảng cách giữa M và N: 
[image: image206.wmf]MN572235cm
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Độ lệch pha giữa 2 điểm M và N: 
[image: image207.wmf]2MN2.357
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Chọn A. 
Câu 30: 
Phương pháp: 
Vận dụng khoảng cách giữa 2 cực đại liên tiếp: 
[image: image208.wmf]2
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Cách giải: 
[image: image209.png]



+ Trường hợp 
[image: image210.wmf]1
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 và 
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khác phía so với vận trung tâm: 

Từ hình vẽ thấy, để trên 
[image: image212.wmf]1
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 có 7 cực đại, tại điểm A là cực đại bậc 4 
[image: image213.wmf]IA42
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Trên 
[image: image214.wmf]3
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có 3 cực đại, tại điểm B là cực đại bậc 
[image: image215.wmf]2:IB2
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Khoảng cách giữa 
[image: image216.wmf]1
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 và 
[image: image217.wmf]3
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là: 
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Gọi C là điểm mà 
[image: image219.wmf]2
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cắt AB và 
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cách đều 
[image: image221.wmf]13
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 Trên 
[image: image223.wmf]2
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có 1 cực đại 
Trường hợp 
[image: image224.wmf]1
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 và 
[image: image225.wmf]3
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cùng phía so với vận trung tâm: 
Từ hình vẽ thấy, để trên 
[image: image226.wmf]1
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 có 7 cực đại, tại điểm A là cực đại bậc 4 
[image: image227.wmf]IA42
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Trên 
[image: image228.wmf]3
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có 3 cực đại, tại điểm B là cực đại bậc 2: 
[image: image229.wmf]IB2
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Gọi C là điểm mà 
[image: image230.wmf]2
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cắt AB và 
[image: image231.wmf]2
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cách đều 
[image: image232.wmf]13
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 là cực đại bậc 3. 
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 Trên 
[image: image234.wmf]2
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có 
[image: image235.wmf]2.215
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cực đại 
Chọn A. 
Câu 31: 

Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động: 
[image: image236.wmf]t
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+ Vận dụng biểu thức tính chu kì dao động của con lắc đơn: 
[image: image237.wmf]l
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+ Sử dụng biểu thức tính sai số của phép đo: 
[image: image238.wmf]glT
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image239.wmf]2
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Chu kì dao động đo được: 
[image: image240.wmf]t
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Sai số: 
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Chọn B. 
Câu 32: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức: 
[image: image244.wmf]LL
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+ Sử dụng biểu thức điện áp tức thời: 
[image: image245.wmf]RLC
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image246.wmf]LLL
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Lại có: 
[image: image247.wmf]L
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Chọn D. 
Câu 33: 
Phương pháp: 
Sử dụng phương pháp số phức xác định dao động tổng hợp: 
[image: image248.wmf]121122
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image249.wmf]12
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Chọn A. 
Câu 34: 
Phương pháp: 
Sử dụng phương pháp số phức giải điện xoay chiều: 
[image: image250.wmf](
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Cách giải: 
Ta có: 
[image: image251.wmf]L
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Lại có: 
[image: image252.wmf]u12020
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Chọn C. 
Câu 35: 
Phương pháp: 
Sử dụng biểu thức sóng dừng trên dây 1 đầu cố định đầu tự do: 
[image: image253.wmf]l(2k1)
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Trong đó: k = số bó sóng; Số nút = Số bụng = k + 1. 
Cách giải: 
Ta có: 
[image: image254.wmf]5.60
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Chọn A. 
Câu 36: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng giản đồ véc-tơ 
	+ Sử dụng các hệ thức lượng trong tam giác. 

Cách giải: 

Ta có giản đồ vecto: 

Ta có 
[image: image255.wmf]11
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[image: image256.wmf]0
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Lại có: 
[image: image257.wmf]00
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Chọn C. 
	[image: image258.png]Z







Câu 37: 
Phương pháp: 
Sử dụng điều kiện cùng pha với nguồn khi khoảng cách từ điểm đó đến nguồn bằng số nguyên lần bước sóng 

Cách giải: 
[image: image259.png]2313




Ta có: Bước sóng 
[image: image260.wmf]1cm
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Các điểm dao động cùng pha với O khi cách O một số nguyên lần bước sóng. 

Ta có: 
[image: image261.wmf]OAOBOC2cm2
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[image: image262.wmf]123
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[image: image263.wmf]Þ

 Trên mỗi cạnh của tam giác có số phần tử nước dao động cùng pha với nguồn là 3 điểm (2 đỉnh của tam giác và trung điểm của cạnh đó) 
Chọn D. 
Câu 38: 
Phương pháp: 
+ Để trạng thái của 2 vật lặp lại như ban đầu thì thời gian phải là bội chung của 
[image: image264.wmf](
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+ Tính bội chung của 2 số 
Cách giải: 
[image: image265.png]SIS
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+ Chu kì dao động của (1): 
[image: image266.wmf]1
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+ Chu kì dao động của (2): 
[image: image267.wmf]2
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Để trạng thái của 2 vật lặp lại như ban đầu thì thời gian phải là bội chung của 
[image: image268.wmf](
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Ta có: 
[image: image269.wmf](
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Từ các đáp án ta có 2, 3 là bội chung của 
[image: image270.wmf](
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[image: image271.wmf]Þ

 Thời gian ngắn nhất là 2s 
Chọn C. 
Câu 39: 
Phương pháp: 
Vận dụng biểu thức tính hiệu điện thế: 
[image: image272.wmf]UIZ
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Cách giải: 
Mạch có RL 
Khi roto của máy quay đều với tốc độ n vòng/phút: 
[image: image273.wmf]22
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Khi roto của máy quay đều với tốc độ 3n vòng/phút : 
[image: image274.wmf]22
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Từ (1) và (2) suy ra: 
[image: image275.wmf]22
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Nếu roto của máy quay đều với tốc độ 20 vòng/phút thì: 
[image: image276.wmf]22
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Lấy 
[image: image277.wmf](1)
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  ta được: 
[image: image278.wmf]22
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Chọn D. 
Câu 40: 
Phương pháp: 
+ Sử dụng biểu thức tính tần số góc: 
[image: image279.wmf]k
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+ Sử dụng biểu thức tính chu kì dao động: 
[image: image280.wmf]m
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+ Vận tốc tại VTCB: 
[image: image281.wmf]vA
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+ Quãng đường đi được của vật chuyển động thẳng đều: 
[image: image282.wmf]Svt
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Cách giải: 
+ Biên độ dao động: A= 8cm 
+ Ban đầu: 
[image: image283.wmf]12
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Thời gian vật đi từ VTCB đến biên lần đầu: 
[image: image284.wmf]m
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Vật (2) khi đó chuyển động thẳng đều trong khoảng thời gian 
[image: image285.wmf]t
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Ta có, quãng đường vật (2) đi được: 

[image: image286.wmf]2
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Khoảng cách cần tìm: 
[image: image287.wmf]SA22423,23cm
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Chọn B. 
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